
 

 

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY 

Trường Tiểu học Thụy Chính 

BÀI  KIỂM  TRA  CUỐI  HỌC  KÌ  I   

NĂM  HỌC  2017  -  2018 

  MÔN :  TOÁN LỚP 3    

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Họ và tê: ....................................Lớp: .... 

Phòng thi: ...... 

Số báo danh: .......... 

Số phòng thi:.... 

                

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm).   Chọn câu trả lời đúng? 

Câu 1. Chữ số 5 trong số 459 có giá trị là bao nhiêu? 

A. 500             B. 59                 C. 50                      D. 5 

Câu 2.     1  của 84 bằng bao nhiêu? 

                4  

              A.     336               B. 21                   C. 12                        D.201 

Câu 3.  Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi một nửa ngày có bao nhiêu giờ? 

      A. 12 B . 6 C. 20 D. 10 

 Câu 4. Đồng hồ nào chỉ  sai? 

 

      A. 6 giờ 

 

B. 5 giờ 15 phút 

 

C. 6 giờ 15 phút 
 

D. 8 giờ 30 phút 

Câu 5. Tính chu vi tam giác ABC? 

                                  A. 15 cm               

                                  B.  26 cm                                    4 cm                               5 cm 

                                  C.  34 cm 

                                  D.  120 cm 

 

  
 

                                                                                                                  6 cm 

Câu 6. Một miếng gỗ hình vuông có cạnh 45 cm. Chu vi miếng gỗ đó bằng bao nhiêu? 

      A. 180  B .180 cm  C. 90 cm D. 225 cm 

  PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

 Câu 7.   Đặt tính rồi tính: 

       73 x 8  540 : 9 660 - 251 487 + 302 

Câu 8.   Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. 

Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo? 

Câu 9.   Có 4 con trâu, số bò là 28 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?  

Câu 10.    1/3  số thứ nhất nhân với số thứ hai thì được 78. Tìm tích hai số đó? 
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MÔN: TOÁN 3 

 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C B A C A B 

Điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 

 B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 7 (1 điểm)     - Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm. 

Câu 8 (1 điểm)                              Bài giải 

                         Số táo của mẹ và chị hái được là: 

                                                   60 + 35 = 95 ( quả) 

(0,25 điểm) 

                  Số quả táo mỗi hộp có là: 

                                                   95 : 5 = 19 ( quả) 

(0,5 điểm) 

                               Đáp số:          19 quả (0,25 điểm) 

Câu 9. ( 1 điểm )  

               Bài giải 

                                Số con bò gấp số con trâu số lần là:  

                                                     28: 4 = 7 ( lần)           (0,5 điểm) 

                                                      Vậy số con bò bằng 1 số con trâu      (0,25 điểm) 

                                                                                                7 

                                                                               Đáp số : 1   (0,25 điểm) 

                                                                                              7           

Câu 10 (1 điểm) 

 Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b ta có: 1/3 a x b = 78            (0,25 điểm) 

 Vậy tích hai số bằng: 78 x3 = 234                        (0,75 điểm) 

                   Đáp số: 243 

Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 

Ghi chú:  Làm tròn điểm một lần sau khi cộng tổng điểm các bài theo nguyên tắc  

- 0,5 điểm và 0,75 điểm làm tròn thành 1 điểm 

- 0,25 điểm làm tròn thành 0 điểm 

 - GV chấm bài áp dụng đúng thông tư 22/2016- BGD-ĐT 

 

 

 


